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	Giám thị 1:


	Số của mỗi bài

	MÔN THI: SINH HỌC 10 

THỜI GIAN 45 PHÚT

Ngày:     /  /2022
	SỐ KÝ DANH

Do thí sinh ghi
	Giám thị 2:
	Số mật mã


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Giám khảo 1:
	ĐIỂM BÀI THI

(viết bằng số và bằng chữ)


	Số mật mã

	Giám khảo 2:


	
	Số của mỗi bài


	
	Nội dung
	Đáp án

	Câu 1
	Nêu khái niệm chu kỳ tế bào?


	

	Câu 2
	Nêu ý nghĩa của quá trình giảm phân?


	

	Câu 3
	Quá trình giảm phân xảy ra ở loại tế bào nào?


	

	Câu 4
	Phân biệt kì đầu giảm phân I và kì đầu giảm phân II?


	

	Câu 5
	Muốn quan sát NST dưới kính hiển vi rõ nhất ta nên quan sát kì nào của quá trình nguyên phân ?
	

	Câu 6
	Khái niệm vi sinh vật?
	

	Câu 7
	Việc tổng hợp tinh bột, glicogen ở vi khuẩn, tảo cần nguyên liệu nào?
	

	Câu 8
	Tác hại của VSV trong qúa trình phân giải? 
	

	Câu 9
	Sữa chua được tạo ra từ quá trình lên men lactic nhờ vào vi sinh vật nào?
	

	Câu 10
	Vì sao trẻ nhỏ hay ăn kẹo dễ bị sâu răng? 
	

	Câu 11
	Thế nào là vi sinh vật khuyết dưỡng?


	

	Câu 12
	Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, để thu sinh khối vi sinh vật trong điều kiện tối đa nên dừng ở đầu pha nào?
	

	Câu 13
	Trong nuôi cấy không liên tục, pha nào có tốc độ tăng trưởng lớn nhất?  


	

	Câu 14
	Môi trường nuôi cấy không liên tục có đường cong tăng trưởng gồm 4 pha là ?


	

	Câu 15
	Xà phòng có phải là chất diệt khuẩn không? Vì sao?


	

	Câu 16
	Trong một quần thể vi khuẩn . Sau 3 giờ nuôi cấy, vi khuẩn phân chia 6 lần. Tính thời gian thế hệ của vi khuẩn?  
	

	Câu 17 
	Vỏ capsit có vai trò gì đối với virut?


	

	Câu 18
	Thành phần nào của virut có thể giúp virut bám lên bề mặt tế bào vật chủ?


	

	Câu 19
	Ở một loài động vật, có 12 tế bào sinh tinh đang thực hiện giảm phân bình thường tạo ra tinh trùng. Tính số lượng tinh trùng tạo ra? 
	

	Câu 20
	Có 3 tế bào trải qua 1 số lần nguyên phân thu được 48 tế 


	


---hết---

Đáp án sinh 10
	
	Nội dung
	Đáp án

	Câu 1
	Nêu khái niệm chu kỳ tế bào?
	Là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào.

	Câu 2
	Nêu ý nghĩa của quá trình giảm phân?
	Là cơ sở tạo ra nhiều biến dị tổ hợp, góp phần duy trì bộ NST đặc trưng của loài.

	Câu 3
	Quá trình giảm phân xảy ra ở loại tế bào nào?
	Tế bào sinh dục chín



	Câu 4
	Phân biệt kì đầu giảm phân I và kì đầu giảm phân II?
	GP1: tiếp hợp, có thể xảy ra trao đổi chéo. GP2: không tiếp hợp, không trao đổi chéo. 

	Câu 5
	Muốn quan sát NST dưới kính hiển vi rõ nhất ta nên quan sát kì nào của quá trình nguyên phân ?
	Kì giữa

	Câu 6
	Khái niệm vi sinh vật?
	Là những cơ thể nhỏ bé chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi, cấu tạo cơ thể đơn bào hoặc tập hợp đơn bào.

	Câu 7
	Việc tổng hợp tinh bột, glicogen ở vi khuẩn, tảo cần nguyên liệu nào?
	ADP- Glucozo và glucôzơ


	Câu 8
	Tác hại của VSV trong qúa trình phân giải? 
	Gây hư hỏng thực phẩm, làm giảm chất lượng các loại lương thực,…

	Câu 9
	Sữa chua được tạo ra từ quá trình lên men lactic nhờ vào vi sinh vật nào?
	Vi khuẩn lactic đồng hình

	Câu 10
	Vì sao trẻ nhỏ hay ăn kẹo dễ bị sâu răng? 
	Men răng trẻ nhỏ yếu , bánh kẹo chứa nhiều đường, không được làm sạch ( vi khuẩn gây sâu răng tấn công.

	Câu 11
	Thế nào là vi sinh vật khuyết dưỡng?
	VSV không tổng hợp được nhân tố sinh trưởng

	Câu 12
	Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, để thu sinh khối vi sinh vật trong điều kiện tối đa nên dừng ở đầu pha nào?
	Đầu pha cân bằng

	Câu 13
	Trong nuôi cấy không liên tục, pha nào có tốc độ tăng trưởng lớn nhất?  
	  Pha lũy thừa


	Câu 14
	Môi trường nuôi cấy không liên tục có đường cong tăng trưởng gồm 4 pha là ?
	Pha tiềm phát- pha lũy thừa- pha cân bằng và pha suy vong


	Câu 15
	Xà phòng có phải là chất diệt khuẩn không? Vì sao?
	Không phải là chất diệt khuẩn nhưng có tác dụng tạo bọt làm rửa trôi vi khuẩn.


	Câu 16
	Trong một quần thể vi khuẩn . Sau 3 giờ nuôi cấy, vi khuẩn phân chia 6 lần. Tính thời gian thế hệ của vi khuẩn?  
	30 p

	Câu 17 
	Vỏ capsit có vai trò gì đối với virut?
	Bao bọc bên ngoài để bảo vệ lõi axit nucleic.



	Câu 18
	Thành phần nào của virut có thể giúp virut bám lên bề mặt tế bào vật chủ?
	Gai glicoprotein


	Câu 19
	Ở một loài động vật, có 12 tế bào sinh tinh đang thực hiện giảm phân bình thường tạo ra tinh trùng. Tính số lượng tinh trùng tạo ra? 
	48

	Câu 20
	Có 3 tế bào trải qua 1 số lần nguyên phân thu được 48 tế 
	4
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